MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC  2023-2024

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 

THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT

I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	PHẦN LỊCH SỬ

	1
	CHƯƠNG 6: CHÂU Á TỪ NỬA SAU TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu
	2 TN

(0,5đ)
	
	
	
	5%

0,5đ

	2
	CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX
	1 TN

(0,25đ)
	
	
	
	45%

    4,5đ



	
	
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	3 TN

(0,75đ)
	1TL *

(1,5đ)
	
	
	

	
	
	Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
	1TN

(0,2đ)
	1TL*
(1,5đ)
	1TLa
(1,0đ)
	1TLb
(0,5đ)
	

	
	
	Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	1TN

(0,25)
	
	
	
	

	
	Chủ đề chung 2: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG

( 3 tiết)
	- Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.

- Những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao



	PHẦN LỊCH SỬ

	1
	CHƯƠNG 6: CHÂU Á TỪ NỬA SAU TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu
	Nhận biết

 - Biết được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

 - Biết được nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

Thông hiểu:

- Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của CM Tân Hợi 1911.

Vận dụng
 Đánh giá được ảnh hưởng của cuộc DTMT ở Nhật đến các nước châu Á và Việt Nam.

Vận dụng cao:
 Đánh giá vai trò của Tôn Trung Sơn đối với CM Tân Hợi.
	2 TN

(0,5đ)
	
	
	

	2
	CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	Nhận biết:

- Biết được những nét chính về kinh tế, xã hội Việt Nam nửa đầu TK XIX.  

- Biết được văn hóa Việt Nam nửa đầu TK XIX. 

- Biết được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.

Thông hiểu

- Hiểu được tác động của văn hóa đến LS triều Nguyễn. 

- Hiểu được vì sao các cuộc KN nổ ra ở đầu TK XIX.

 Vận dung:

 Đưa ra các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Vận dụng cao:

Đánh giá vai trò của quần đảo Hoàng Sa và đảo Trường Sa đối với việc bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc hiện nay.
	1 TN

(0,25đ)
	
	
	

	
	
	Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	Nhận biết:

- Biết được quá trình chống TD Pháp của nhân dân ta từ năm 1858- 1884.

- Biết được bối cảnh, nội dung của những đề nghị cải cách nửa sau TK XIX.

Thông hiểu:

- Hiểu được vì sao TD Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam.

- Hiểu được vì sao TD Pháp sau 10 năm mới tấn công ra Bắc Kì lần 2.

- Hiểu được những hạn chế của những đề nghị cải cách.

Vận dụng:

- Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc ký với Pháp bản Hiệp ước Nhâm Tuất.

Vận dụng cao:

- Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước

Vận dụng kiến thức để liên hệ các cuộc cải cách cùng thời trong khu vực.
	3 TN

(0,75đ)
	1TL *

(1,5đ)
	
	

	
	
	Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
	Nhận biết:

- Biết được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong PT Cần Vương.

- Biết được 1 số sự kiện chính của cuộc KN Yên Thế

Thông hiểu

- Giải thích được tại sao cuộc KN Hương Khê là cuộc KN tiêu biểu trong PT Cần Vương.

- Hiểu được tại sao cuộc KN Yên Thế tồn tại trong thời gian dài

Vận dụng

- So sánh cuộc KN Yên Thế với PT Cần Vương

Vận dụng cao:

- Đánh giá được vai trò của các lãnh đạo PT Cần Vương, Yên Thế.

- Từ thất bại PT Cần Vương và cuộc KN Yên Thế hãy rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay
	1TN

(0,2đ)
	1TL*

(1,5đ)
	1TLa

(1,0đ)
	1TLb

(0,5đ)

	
	
	Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	Nhận biết:

- Biết được 1 số chính sách khai thác thuộc địa của TD Pháp ở Việt Nam.

- Biết trình bày hoạt động yêu nước của PBC, PCT.

Thông hiểu:

- Hiểu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa đến kinh tế, xã hội Việt Nam.

Vận dụng

- So sánh xu hướng cứu nước của hai ông.

Vận dụng cao

- Vận dụng kiến thức thể hiện thái độ của HS trước cuộc khai thác thuộc địa của TD Pháp.
	1TN

(0,25)
	
	
	

	
	BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
( 3 tiết)

	– Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

– Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông

– Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	Nhận biết

– Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

– Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
Thông hiểu

– Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

Vận dụng

– Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

- Vận dụng cao: Liên hệ trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo.
	
	
	
	

	Tổng
	
	8 câu TN
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	
	40
	30
	20
	10


	


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM                                                    
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Năm học: 2023 - 2024

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8 -01                                                                                      Thời gian làm bài: 45 phút                                                                                          

	Điểm


	Nhận xét


I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Sự kiện nào diễn ra năm 1868 đã đưa Nhật Bản trở thành một nước tư bản chủ nghĩa giàu mạnh nhất ở châu Á?
A. Thành lập Mãn Châu quốc.


B. Ban hành Hiến pháp mới.

C. Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc.

D. Thiên hoàng Minh Trị bắt đầu tiến hành duy tân đất nước.

Câu 2. Ai là người đề ra học thuyết “Tam dân” ở Trung Quốc?
A. Mao Trạch Đông.

B. Tôn Trung Sơn.

C. Đặng Tiểu Bình.

D. Tưởng Giới Thạch.

Câu 3. Quốc hiệu của nước ta dưới thời vua Gia Long là gì?

A. Đại Việt.
B. Đại Cồ Việt. 
C. Việt Nam
D. Đại Nam.
Câu 4. Ngày 1-9-1858, Pháp đã chọn địa điểm nào để mở đầu quá trình xâm lược nước ta?
A. Đà Nẵng.  
B. Huế.  
C. Hải Phòng.  
D. Gia Định.

Câu 5. Ai đã được nhân dân tôn là “Bình tây đại nguyên soái”?

A. Trương Định.                                                    B. Trương Quyền.
C. Nguyễn Trung Trực.                                         D. Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 6. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 19/5/1883 đã giết chết tên chỉ huy người Pháp nào?

A. Na-va.

C. Ri-vi-e.


B. Gác-ni-e.


    D. Rơ-ve.
Câu 7. Ai là người lãnh đạo quân ta giữ thành Hà Nội năm 1882?

A. Nguyễn Trung Trực.


                      
B. Nguyễn Tri Phương.



C. Hoàng Diệu.




D. Hoàng Tá Viêm.

Câu 8. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Vua nào chính trực anh hào

Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương” ?
A. Vua Khải Định.




B. Vua Đồng Khánh.
C. Vua Duy Tân.





D. Vua Hàm Nghi.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 1. (1.5đ)
Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (1885-1896). Trong các cuộc khởi nghĩa đó, cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất. Vì sao?
Câu 2. (1.5đ. 

a. Hãy nêu đặc khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương.
b. Hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế.
………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……….

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……….

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM                                                    
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II
Năm học: 2023 - 2024

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8 -02                                                                                      Thời gian làm bài: 45 phút                                                                                          

	Điểm


	Nhận xét


I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng. 
Câu 1. Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, diễn ra dưới hình thức nào?

A. Cuộc nội chiến.




B. Cuộc chiến bảo vệ độc lập.

C. Chiến tranh giải phóng dân tộc.


D. Cải cách, canh tân đất nước. 

Câu 2. Cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 diễn ra ở Trung Quốc do ai lãnh đạo?

A. Mao Trạch Đông.



B. Tôn Trung Sơn.

C. Đặng Tiểu Bình.



D. Tưởng Giới Thạch.

Câu 3. Pháp đã chọn địa điểm nào để mở đầu quá trình xâm lược nước ta vào năm 1858?
A.  Hải Phòng.  

B. Huế.  
C. Đà Nẵng.  
D. Gia Định.

Câu 4. Quốc hiệu của nước ta dưới thời vua Minh Mạng là gì?
A. Đại Việt.
B. Đại Cồ Việt. 
C. Đại Nam.
D. Việt Nam

Câu 5. Câu nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Nguyễn Trung Trực.    B. Nguyễn Tri Phương.        C. Trương Định.     D. Hoàng Diệu.

Câu 6. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 20/11/1873 đã giết chết tên chỉ huy người Pháp nào?

A. Ri-vi-e.

B. Gác-ni-e.


C. Na-va.



D. Rơ-ve.

Câu 7. Ai là người lãnh đạo quân ta giữ thành Hà Nội năm 1873?

A. Hoàng Diệu.


                     B. Nguyễn Trung Trực.



C. Nguyễn Tri Phương.



D.Hoàng Tá Viêm.
Câu 8. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong cấu đố dân gian sau:

“Hùm thiêng Yên Thế oai hùng

Phất cờ khởi nghĩa ở vùng Bắc Giang

Khi mai phục, lúc trá hàng

Làm quân cướp nước hoang mang điên đầu."

A. Cao Thắng.
B. Đinh Công Tráng.   C. Phan Đình Phùng.
    D. Hoàng Hoa Thám.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 1. (1.5đ)
Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (1885-1896). Trong các cuộc khởi nghĩa đó, cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất. Vì sao?
Câu 1. (1.5đ. 

a. Hãy nêu đặc khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương ?
b. Hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2023 - 2024

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8 -01                                                                                      

Thời gian làm bài: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

· Mỗi câu được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.

 (1,5 điểm). 
	*Các cuộc KN tiêu biểu: Ba Đính (Thanh Hoá), Bãi Sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)

 Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là vì:

     + Thời gian kéo dài nhất 10 năm (1885 -1896).

     + Địa bàn hoạt động rộng lớn khắp 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

     + Nghĩa quân được tổ chức chặt chẽ, chia thành 15 thứ quân.

    + Nghĩa quân chế tạo được súng trường( súng 1874); Phương thức tác chiến:tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt...
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	Câu 2. 

(1,5 điểm).  
	a. Sự khác nhau giữa phong trào Cần Vương và Yên Thế

Phong trào Cần Vương
Khởi nghĩa Yên Thế
1.Mục đích:

Chống Pháp để giành lại độc lập đồng thời khôi phục lại chế độ phong kiến

Nhằm chống lại chính sách bình định của Pháp, muốn xây dựng cuộc sống bình đẳng và bảo vệ bản thân

2.Thời gian tồn tại- Địa bàn hoạt động

Được diễn ra từ năm 1885 – 1896, kéo dài trong 10 năm ở thời kì Pháp bình định Việt Nam

Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ

Diễn ra từ năm 1884 – 1913, kéo dài tận 30 năm, trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Diễn ra trên một địa phương nhỏ hẹp phía tây bắc tỉnh Bắc Giang

3. Lực lượng lãnh đạo/tham gia:

Các sĩ phu văn thân yêu nước.

Gồm nhiều tầng lớp, trong đó có thể kể đến văn thân, sĩ phu, nông dân

Nông dân

4.Phương thức/Tính chất:

Khởi nghĩa vũ trang

Phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến.

Cũng là khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến

Phong trào nông dân mang tính tự phát
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	b. Bài học rút ra cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay:

- Cần hiểu rõ được tình hình quốc tế và trong nước để đưa ra chiến lược phát triển kinh tế đất nước phồn thịnh, tạo tiềm lực cho việc bảo vệ tổ quốc…

- Phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của các tầng lớn nhân dân, cọi trọng yếu tố sức dân, phát huy nội lực dân tộc…
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